
PHỤ LỤC BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRANG THIẾT BỊ, VẬT TƯ Y TẾ VÀ SINH PHẨM CHẨN ĐOÁN
PCD COVID-19(Kèm theo Công văn số           /BYT-KH-TC ngày     tháng 5 năm 2021 của Bộ Y tế)
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I
Trang thiết bị y tế và phương tiện vận
chuyển cấp cứu

1 Máy thở chức năng cao
2 Máy thở không xâm nhập
3 Máy thở xách tay kèm van PEEP, 2 bộ dây

4
Hệ thống ECMO (cho đơn vị đã có đủ năng
lực thực hiện)

5 Máy X quang di động

6
Máy đo khí máu (đo được điện giải đồ, lactat,
hematocrite)

7 Máy theo dõi bệnh nhân  ≥ 5 thông số

8
Máy theo dõi bệnh nhân  ≥ 2 thông số  (SpO2
và nhịp mạch)

9 Bơm tiêm điện
10 Máy truyền dịch

11
Máy lọc máu liên tục (cho đơn vị đã có đủ
năng lực thực hiện)

12
Máy lọc và khử khuẩn không khí (số lượng tuỳ
theo diện tích phòng to hay nhỏ)

13

Máy siêu âm Doppler màu ≥ 3 đầu dò (máy
phải có đầu dò và tính năng, phần mềm đo
chức năng tim)

14

Hệ thống oxy (có thể thay thế bằng bình ô xy
hoặc ô xy hoá lỏng)

II Hệ thống xét nghiệm
1 Máy realtime PCR
2 Máy tách chiết
3 Hệ thống máy xét nghiệm Gene Expert
4 Máy lắc
5 Máy ly tâm lạnh
6 Tủ lạnh để lưu giữ hóa chất và sinh phẩm



7 Tủ lạnh âm 70 đến âm 80 độ
8 Pipet 1-10ul
9 Pipet 2-20ul

10 Pipet 20-200ul
11 Pipet 100-1000ul
12 Máy xét nghiệm nhanh

III Vật tư, sinh phẩm chẩn đoán
1 Khẩu trang y tế
2 Khẩu trang N95 hoặc tương đương
3 Bộ trang phục chống dịch (7 món)
4 Bộ Tyvek hoặc tương đương
5 Sinh phẩm chẩn đoán

- Kít chạy tách chiết (AN)
- Sinh phẩm chạy Realtime RT PCR
- Test kít chẩn đoán nhanh
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